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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # # #

2 A. Phát triển vận động #

3 1. Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # # #

4
Trẻ thực hiện đựơc các động tác
trong bài tập thể dục: Hít thở, tay,
lưng bụng và chân

Tập kết hợp 4
động tác thể dục
sáng

Bài 1:  Bài tập
" Ồ sao bé
không lắc"

Lớp
học

https://urlvn.n
et/er2ahwz x 1

 Bài 2: Thổi
bóng
ĐT1: Thổi
bóng
ĐT2:  Đưa
bóng lên cao
ĐT3: Cầm
bóng lên
ĐT4: Bóng nảy

Lớp
học

https://urlvn.n
et/1wfocn5 x 1

Bài 3: Chim sẻ
- ĐT1: Chim
hót
- ĐT2: Chim
vẫy cánh
- ĐT3: Chim
mổ thóc
- ĐT4: Chim
bay

Lớp
học

https://urlvn.n
et/sztqwj0 x 1
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https://urlvn.net/1wfocn5


4
Trẻ thực hiện đựơc các động tác
trong bài tập thể dục: Hít thở, tay,
lưng bụng và chân

Tập kết hợp 4
động tác thể dục
sáng

Bài 4: Chú gà
trống
ĐT1: Gà gáy
ĐT2: Gà vỗ
cánh
ĐT3: Gà mổ
thóc
ĐT4: Gà bới
đất

Lớp
học

https://urlvn.n
et/rfbexxp x 1

Bài 5: Thỏ con
ĐT1: Thỏ vươn
vai
ĐT2: Thỏ nhổ
củ cà rốt
ĐT3: Thỏ nhảy
về chuồng

Lớp
học x 1

Bài 6: Tập với
quả
ĐT1: Khoẻ quả
ĐT2: Hái quả
ĐT3: Đăt quả

Lớp
học

https://urlvn.n
et/1twxxcj x 1

Bài 7:  Cây
cao, cây thấp
ĐT1: Cây cao
ĐT2: Cây thấp
ĐT3: Gió thổi
cây nghiêng

Lớp
học

https://urlvn.n
et/0c5sh2n x 1

Bài 8: Máy bay
ĐT1: Máy bay
bay ù ù
ĐT2: Máy bay
cất cánh
ĐT3: Máy bay
bay
ĐT4: Máy bay
hạ cánh

Lớp
học

https://urlvn.n
et/pamrxfq x 1
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4
Trẻ thực hiện đựơc các động tác
trong bài tập thể dục: Hít thở, tay,
lưng bụng và chân

Tập kết hợp 4
động tác thể dục
sáng

 Bài 9: "Tập
với nơ"
ĐT1: Thổi nơ;
ĐT2: Giơ nơ
lên cao, xuống
thấp;  ĐT3: Cúi
người, chạm nơ
xuống sàn;
ĐT4: Tay cầm
nơ, ngồi xuống,
đứng lên.

Lớp
học

https://urlvn.n
et/1cyps7i x 1

5 2. Trẻ thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu # # # # #

6 * Vận động: đi, chạy # # # # #

7 Giữ được thăng bằng trong vận
động đi.

 - Đi theo hiệu
lệnh.

-  Dạy trẻ đi
theo hiệu lệnh.

Lớp
học

https://urlvn.n
et/bd2srsy x 1

- Đi bước qua
vật cản

-  Dạy trẻ đi
bước qua gậy
kê cao

Lớp
học x 1

Đi đều bước - Dạy trẻ đi đều
bước

Sân
chơi x 1

- Đi bước vào
các ô

-   Dạy trẻ đi
bước vào các ô

Lớp
học

https://youtu.
be/z0vgzxssXa
w?feature=sha

red

x 1

- Đi theo đường
ngoằn ngoèo

- Dạy trẻ đi
theo đường
ngoằn ngoèo

Lớp
học

https://www.y
outube.com/w
atch?v=xRjMU
N6rf44

x 1

- Đi trong đường
hẹp

 -  Dạy trẻ đi
trong đường
hẹp

Lớp
học

https://urlvn.n
et/lvjshop x 1

8
Giữ được thăng bằng trong vận
động đi trong đường hẹp có bê vật
trên tay

- Đi có mang vật
trên tay

 '-  Dạy trẻ đi
có mang vật
trên tay

Lớp
học x 1

- Đi trong đường
hẹp có mang vật
trên tay

- Dạy trẻ đi
trong đường
hẹp có mang
vật trên tay

Lớp
học

https://urlvn.n
et/d1sspyl x 1

9

Trẻ giữ được thăng bằng trong vận
động chạy thay đổi tốc độ nhanh -
chậm theo cô

- Chạy theo
hướng thẳng

-  Dạy trẻ chạy
theo hướng
thẳng

Lớp
học

https://urlvn.n
et/fv87x7k x 1
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9

Trẻ giữ được thăng bằng trong vận
động chạy thay đổi tốc độ nhanh -
chậm theo cô

'- Chạy đổi
hướng

'- Chạy đổi
hướng

Lớp
học x 1

Trẻ giữ được thăng bằng trong vận
động chạy thay đổi tốc độ nhanh -
chậm theo cô

+ Chạy thay đổi
tốc độ nhanh -
chậm theo cô

+  Dạy trẻ chạy
thay đổi tốc độ
nhanh - chậm
theo cô

Lớp
học x 1

10 Trẻ giữ được thăng bằng trong vận
động bước lên xuống bậc cao

- Bước lên
xuống bậc cao 1

-  Dạy trẻ bước
lên xuống bậc
cao

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=BC
qOeqXNXDo

x 1

11 Trẻ giữ được thăng bằng trong vận
động đứng co 1 chân

- Đứng co 1
chân

-  Dạy trẻ đứng
co 1 chân

Lớp
học x 1

12 * Vận động:  tung, ném, bắt # # # # # # #

13
Thực hiện phối hợp vận động tay,
mắt: tung bắt bóng với cô ở
khoảng cách 1m

- Tung bắt bóng
cùng cô

-  Dạy trẻ tung
bắt bóng cùng
cô khoảng cách
1m

Lớp
học

https://urlvn.n
et/tyo8hm1 x 1

14

Trẻ thực hiện phối hợp vận động
tay, mắt: Ném vào đích xa 1 ->1,2
m

- Ném bóng về
phía trước

-  Dạy trẻ ném
bóng về phía
trước

Lớp
học x 1

Trẻ thực hiện phối hợp vận động
tay, mắt: Ném vào đích xa 1 ->1,2
m

- Ném bóng vào
ống

- Dạy trẻ ném
bóng vào ống

Sân
chơi x 1

Trẻ thực hiện phối hợp vận động
tay, mắt: Ném vào đích xa 1 ->1,2
m

- Ném bóng vào
đích

-  Dạy trẻ ném
bóng trúng đích
(Liên hệ điều
16: Quyền
được giáo dục,
học tập, phát
triển năng
khiếu)

Lớp
học x 1
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15

Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp
trong vận động ném: Ném xa lên
phía trước bằng 1 tay (tối thiểu
bằng 1,5 m)

- Ném bóng về
phía trước.

-  Dạy trẻ ném
xa lên phía
trước bằng 1
tay (tối thiếu
bằng 1,5m)

Sân
chơi

https://urlvn.n
et/x3kqqdf x 1

16
Thể hiện sức mạnh của cơ bắp
trong vận động đá bóng lăn xa lên
trước (tối thiểu 1,5m)

- Bé chơi đá
bóng

- Bé chơi đá
bóng

Sân
chơi

https://urlvn.n
et/6zbmde9 x 1

17 * Vận động: Bò, trườn # # # # # #

18 Phối hợp tay chân, cơ thể trong khi
bò để giữ được vật đặt trên lưng

- Bò thẳng
hướng và có vật
trên lưng

-  Dạy trẻ bò
thẳng hướng và
có vật trên lưng

Lớp
học

https://urlvn.n
et/xjds60q x 1

19

Phối hợp tay chân, cơ thể bò thẳng
hướng trong đường hẹp

Phối hợp tay,
chân, cơ thể bò
thẳng hướng
trong đường hẹp

-  Dạy trẻ bò
thẳng hướng
trong đường
hẹp (3m x 35-
40cm)

Lớp
học

https://urlvn.n
et/qgwrtcl x 1

Phối hợp tay chân, cơ thể bò thẳng
hướng trong đường hẹp

Bò trong đường
hẹp chui qua
cổng

-  Dạy trẻ bò
trong đường
hẹp, chui qua
cổng

Lớp
học x 1

20 Phối hợp tay chân, cơ thể trong khi
bò qua vật cản Bò qua vật cản -  Dạy trẻ bò

qua vật cản
Lớp
học x 1

21 Trẻ biết phối hợp tay chân, cơ thể
trong khi bò

- Bò chui qua
cổng

-   Dạy trẻ bò
chui qua cổng

Lớp
học

https://urlvn.n
et/7d2d9qv x 1
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22 Trẻ biết phối hợp tay chân, cơ thể
trong khi trườn qua vật cản

- Trườn qua vật
cản

-  Dạy trẻ trườn
qua vật cản

Lớp
học

https://urlvn.n
et/rvssdjo x 1

23 * Vận động: nhún, bật # # # # # # # #

24 Trẻ giữ được thăng bằng khi thực
hiện vận động bật taị chỗ - Bật tại chỗ -   Dạy trẻ bật

tại chỗ
Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=t3y
klMukVvY

x 1

25 - Trẻ giữ được thăng bằng khi bật
vào ô vòng - Bật vào ô vòng

-  Dạy trẻ bật
liên tục vào
vòng (3 vòng)

Lớp
học x 1

26
Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp,
phối hợp tay- chân trong vđ nhảy
xa bằng 2 chân

 Bật xa bằng 2
chân

 - Dạy trẻ bật
xa bằng 2 chân

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=bich

Sk0nkcs

x 1

27
Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp,
phối hợp tay- chân trong vđ nhún
bật về phía trước

Bật về phía
trước

- Dạy trẻ nhún
bật về phía
trước

Lớp
học x 1

28 Trẻ giữ được thăng bằng khi thực
hiện vận động bật qua vạch kẻ

- Bật qua vạch
kẻ

-  Dạy trẻ bật
qua vạch kẻ

Lớp
học

https://urlvn.n
et/wvxyizx x 1

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Ghép đôi Lớp
học x 1
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* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Đuổi nhặt
bóng. Lăn
bóng.

Sân
chơi x 1

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

Bé đã bóng, Lớp
học x 1

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Gà trong
vườn rau

Lớp
học x 1

29

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Gieo hạt, Lớp
học x 1

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Cắp hạt
bỏ giỏ

Sân
chơi x 1

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
trò chơi dân
gian.

 - TC: Bịt mắt
bắt dê;

Sân
chơi x 1
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29

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
trò chơi dân
gian.

 - TC:  Bong
bóng xà phòng,
đập bọt xà
phòng

Sân
chơi x 1

* Trẻ biết chơi
trò chơi dân
gian.

 - TC: Dung
dăng dung dẻ.
Bọ dừa.  Cắp
cua bỏ giỏ.

Lớp
học x 1

* Trẻ biết chơi
trò chơi dân
gian.

 - TC: Chi chi
chành chành.

Lớp
học x 1

* Trẻ biết chơi
các trò chơi dân
gian.

 - TC:Rồng rắn
lên mây.

Sân
chơi x 1

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC:  ; Hái
quả, Qua suối
hái hoa.

Lớp
học x 1

* Trẻ biết chơi
trò chơi dân
gian.

- TC: Kéo cưa
lừa xẻ.

Lớp
học x 1

* Trẻ biết chơi
trò chơi dân
gian.

- TC:  Tập tầm
vông.

Sân
chơi x 1
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29

* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
trò chơi dân
gian.

- TC: Nu na nu
nống. Oẳn tù tì

Sân
chơi x 1

* Trẻ biết chơi
các trò chơi dân
gian.

- TC: Lộn cầu
vồng,

Sân
chơi x 1

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Đếm tay.
Cài cúc áo

Lớp
học x 1

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Tàu hỏa;
Máy bay;

Sân
chơi x 1

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC:  Ô tô về
bến;

Sân
chơi x 1

'* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động.

- TC: Ai bắt
chước giỏi
nhất.

Sân
chơi x 1

'* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi dân
gian

- TC:  Oản tù tì. Sân
chơi

https://www.
youtube.com/
watch?v=tOz

_7cC9-mc

x 1

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động

 - TC: Bò tới
cờ,

Sân
chơi x 1
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29

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động

 - TC: Ném
bóng vào
lưới,Ô tô và
chim sẻ

Sân
chơi x 1

'* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động

 - TC:Bóng
bay, bắt bóng

Sân
chơi x 1

'* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động, trò chơi
dân gian.

- TC:  Trời
nắng, trời mưa;

Sân
chơi x 1

'* Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi
các trò chơi vận
động, trò chơi
dân gian.

- TC:   Ai đi
nhẹ hơn.
Chuông kêu ở
đâu.

Lớp
học x 1

30 3. Trẻ thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay # # # # # # # #
Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

-  Dạy trẻ vo
giấy

-  Dạy trẻ vo
giấy

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=0jy
KQHfL9vo

x 1
Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Chơi xé dải
giấy

-  Dạy trẻ chơi
xé dải giấy

Lớp
học

https://urlvn.n
et/kedh2bi x 1

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Nhón nhặt đồ
vật

- Nhón nhặt đồ
vật

Lớp
học

https://urlvn.n
et/z8xspp4 x 1

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Đóng cọc bàn
gỗ

- Đóng cọc bàn
gỗ

Lớp
học x 1

31

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Cài, cởi cúc áo
to

- Dạy trẻ tập
cài, cởi cúc  to
một số đồ dùng
đồ chơi trong
gia đình

Lớp
học x 1

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Cài, cởi cúc áo
to

- Dạy trẻ tập
cài, cởi cúc  to
một số con vật

Lớp
học x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



31

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Cài, cởi cúc áo
to

- Dạy trẻ tập
cài, cởi cúc  to
một số trang
phục mùa hè.

Lớp
học

https://urlvn.n
et/xagurjc x 1

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Cài, cởi cúc áo
to

- Dạy trẻ tập
cài, cởi cúc  to
một số loại hoa
quả quen thuộc.

Lớp
học x 1

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Cài, cởi cúc áo
to

- Dạy trẻ tập
cài, cởi cúc  to
một số đồ dùng
cá nhân của bé:
quần áo, mũ..

Lớp
học x 1

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Cài, cởi cúc áo
to

- Dạy trẻ tập
cài, cởi cúc  to
một số đồ dùng
đồ chơi PTGT

Lớp
học x 1

Trẻ phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động: cài, cởi cúc,
buộc dây

- Cài, cởi cúc áo
to

- Dạy trẻ tập
cài, cởi cúc  to
một số đồ dùng
đồ chơi trong
lớp.

Lớp
học x 1

32

Trẻ biết phối hợp được cử động
bàn tay, ngón tay và phối hợp tay
mắt trong các hoạt động: Nhào đất
nặn,

Bé làm quen với
đất nặn

Bé làm quen
với đất nặn

Lớp
học x 1

Trẻ biết phối hợp được cử động
bàn tay, ngón tay và phối hợp tay
mắt trong các hoạt động: Nhào đất
nặn,

- Bé chơi với đất
nặn

- Bé chơi với
đất nặn

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/15WHf-

2ZDdOV3LO
_yZ9GLrU7k
YzY6rLJf/vie
w?usp=share

_link

x 1

Trẻ biết phối hợp được cử động
bàn tay, ngón tay và phối hợp tay
mắt trong các hoạt động: Nhào đất
nặn,

- Bé nhào đất
nặn

- Bé nhào đất
nặn

Sân
chơi x 1

33

Trẻ biết phối hợp được cử động
bàn tay, ngón tay và phối hợp tay
mắt trong các hoạt động: Vẽ tổ
chim

- Vẽ tổ chim  Vẽ tổ chim Sân
chơi x 1

Trẻ biết phối hợp được cử động
bàn tay, ngón tay và phối hợp tay
mắt trong các hoạt động: Vẽ tổ
chim

- Vẽ mưa rơi -  Vẽ mưa rơi Lớp
học x 1
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34

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng tay,
chuỗi đeo cổ

- Bé chơi trò
chơi xâu vòng
tay màu xanh

Lớp
học x 1

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng tay,
chuỗi đeo cổ

- Bé chơi trò
chơi xâu vòng
tay màu đỏ

Lớp
học

https://urlvn.net/rmrnaws
x 1

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng tay,
chuỗi đeo cổ

- Bé chơi trò
chơi xâu vòng
tay màu vàng

Lớp
học x 1

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng tay,
chuỗi đeo cổ

- Bé chơi trò
chơi xâu vòng
cổ tặng cô

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=ilyb

SbYrNvk

x 1

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng con
giống

- Bé chơi trò
chơi xâu vòng
con giống: cá

Lớp
học x 1

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng hoa
lá

- Bé chơi trò
chơi xâu vòng:
hoa lá, quả

Lớp
học

https://urlvn.n
et/myhyhz1 x 1

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Chắp ghép
ngôi nhà

- Chắp ghép
hình ngôi nhà

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=ZN
D_6Do44Y8

x 1
Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng hoa
lá

- Chắp ghép
hình bông hoa

Lớp
học x 1

Phối hợp được cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
các hoạt động: Xâu vòng tay, vòng
cổ

- Xâu vòng hoa
lá

- Bé chơi trò
chơi xâu vòng
con giống: voi,
cá, mèo…

Lớp
học x 1

'- Trẻ phối hợp cử động bàn tay,
ngón tay và phối hợp tay mắt trong
hoạt động chắp ghép hình

- Chắp ghép
hình ô tô, tàu
hỏa, máy bay,
tàu thủy

- Chắp ghép
hình ô tô, tàu
hỏa, máy bay,
tàu thủy

Lớp
học x 1

36

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động xếp chồng 6 - 8
khối không đổ

- Bé xếp trường
mầm non

- Bé xếp trường
mầm non

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động xếp chồng 6 - 8
khối không đổ

- Xếp hình xây
trang trại, trồng
hoa

-  Dạy trẻ xếp
hình xây trang
trại, trồng  hoa

Lớp
học x 1
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36 - Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động xếp chồng 6 - 8
khối không đổ

- Xếp hình xây
trang trại, trồng
cây

- Xếp hình xây
trang trại, trồng
cây

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động xếp chồng 6 - 8
khối không đổ

- Xếp chồng
ngôi nhà (6-8
khối)

- Xếp các khối
hình thành tàu
hỏa

Lớp
học x

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động xếp chồng 6 - 8
khối không đổ

- Xếp chồng
cổng, ngôi nhà
(6-8 khối)

Lớp
học

https://urlvn.n
et/uvszuub x 1

37 - Vận động cổ tay, bàn tay, ngón
tay - thực hiện "múa khéo"

- Vận động cổ
tay, bàn tay,
ngón tay - thực
hiện "múa khéo"

- Dạy trẻ múa Lớp
học x 1

38

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
một số PTGT

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
một số bộ phận
trên cơ thể

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
một số đồ
dùng, đồ chơi
trong lớp học

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
trang phục mùa
hè

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum đồ
dùng trong gia
đình

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
một số con vật

Lớp
học x 1
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38

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
một số đồ dùng
đồ chơi trong
lớp

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
một số loại hoa,
quả

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
gia đình

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
PTGT

Lớp
học x 1

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay mắt
trong hoạt động lật mở trang sách

- Lật mở trang
sách

- Lật mở trang
sách, anbum
một số loại hoa
quả

Lớp
học x 1

39 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # # # # #

40 1. Trẻ có một số nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt # # # # # # #

41
- Trẻ thích nghi với chế độ ăn
cơm, ăn được các loại thức ăn
khác nhau

- Làm quen với
chế độ ăn cơm
và các loại thức
ăn khác nhau

- Làm quen với
chế độ ăn cơm
và các loại thức
ăn khác nhau

Lớp
học x 1

42 - Trẻ thích nghi với nghỉ ngơi ở
lớp

- Luyện thói
quen ngủ 1 giấc
trưa

- Luyện thói
quen ngủ 1 giấc
trưa

Lớp
học x 1

43

- Có một số thói quen tốt trong
sinh hoạt: Ăn chín, uống chín, rửa
tay trước khi ăn , lau mặt, lau
miệng, uống nước sau khi ăn, vứt
rác đúng nơi quy định

 Luyện một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt:
Bỏ rác vào thùng

Bỏ rác vào
thùng

Sân
chơi x 1
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43 - Có một số thói quen tốt trong
sinh hoạt: Ăn chín, uống chín, rửa
tay trước khi ăn , lau mặt, lau
miệng, uống nước sau khi ăn.

- Trẻ biết rửa tay
trước khi ăn với
sự giúp đỡ của
người lớn

- Phối hợp với
phụ huynh dạy
trẻ rửa tay
trước khi ăn

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1xQpKZz
SrflTxvFOq8
xon4SI92lFk

7ev-
/view?usp=sh

are_link

x 1

44 2. Trẻ thực hiện một số việc tự phúc vụ, giữ gìn sức khỏe # # # # # # # #

45

- Trẻ làm được một số việc với sự
giúp đỡ của người lớn (lấy nước
uống, đi vệ sinh...)

- Xúc cơm, uống
nước

- Xúc cơm,
uống nước

Lớp
học x 1

- Trẻ làm được một số việc với sự
giúp đỡ của người lớn (lấy nước
uống, đi vệ sinh...)

- Mặc quần áo,
đi dép, đi vệ
sinh, cởi quần áo
khi bị bẩn, bị ướt
khi ở trường, ở
nhà.

- Mặc quần áo,
đi dép, đi vệ
sinh khi ở
trường.

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=Lz
YP4KvQcq0

x 1

- Trẻ làm được một số việc với sự
giúp đỡ của người lớn (lấy nước
uống, đi vệ sinh...)

- Mặc quần áo,
đi dép, đi vệ
sinh khi ở nhà.

Lớp
học x 1

- Chuẩn bị chỗ
ngủ

- Chuẩn bị chỗ
ngủ

Lớp
học x 1

- Trẻ làm được một số việc với sự
giúp đỡ của người lớn (lấy nước
uống, đi vệ sinh...)

- Tập nói với
người lớn khi có
nhu cầu ăn ngủ,
vệ sinh

- Tập nói với
người lớn khi
có nhu cầu ăn
ngủ, vệ sinh khi
ở nhà

Lớp
học x 1

- Trẻ làm được một số việc với sự
giúp đỡ của người lớn (lấy nước
uống, đi vệ sinh...)

- Tập nói với
người lớn khi
có nhu cầu ăn
ngủ, vệ sinh khi
ở trường

Lớp
học x 1

- Trẻ làm được một số việc với sự
giúp đỡ của người lớn (lấy nước
uống, đi vệ sinh...)

- Tập đi vệ sinh
đúng nơi qui
định

- Tập đi vệ sinh
đúng nơi qui
định

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=Yh7
HQA_uC9c

x 1

- Trẻ làm được một số việc với sự
giúp đỡ của người lớn (lấy nước
uống, đi vệ sinh...)

- Tập một số
thao tác đơn
giản trong rửa
tay, lau mặt

- Tập một số
thao tác đơn
giản trong rửa
tay, lau mặt

Lớp
học x 1
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46
- Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra
nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm
khi trời lạnh

- Đội mũ khi ra
nắng, đi giày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

 - Đội mũ khi
ra nắng, đi giày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

Lớp
học x 1

47 3. Trẻ nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn # # # #

90

- Nhận biết một số vật dụng nguy
hiểm, bếp đang đun, phích nước
nóng……khi được nhắc nhở

- Nhận biết một
số vật dụng nguy
hiểm, những nơi
nguy hiểm
không được
phép sờ vào
hoặc đến gần

- Nhận biết một
số vật dụng
nguy hiểm,
những nơi nguy
hiểm không
được phép sờ
vào hoặc đến
gần khi ở nhà

Lớp
học x 1

- Nhận biết một số vật dụng nguy
hiểm, bếp đang đun, phích nước
nóng……khi được nhắc nhở

- Nhận biết một
số vật dụng nguy
hiểm, những nơi
nguy hiểm
không được
phép sờ vào
hoặc đến gần

- Dạy trẻ nhận
biết một số nơi
nguy hiểm khi
ở trường: lan
can, cửa sổ...

Sân
chơi x 1

- Nhận biết một số vật dụng nguy
hiểm, bếp đang đun, phích nước
nóng……khi được nhắc nhở

- Nhận biết một
số vật dụng nguy
hiểm, những nơi
nguy hiểm
không được
phép sờ vào
hoặc đến gần

- Dạy trẻ nhận
biết một số nơi
nguy hiểm khi
ở nhà: Ao, hồ,
sông , suối..

Lớp
học x 1

- Nhận biết một số vật dụng nguy
hiểm, bếp đang đun, phích nước
nóng……khi được nhắc nhở

- Nhận biết một
số vật dụng nguy
hiểm, những nơi
nguy hiểm
không được
phép sờ vào
hoặc đến gần

- Dạy trẻ nhận
biết một số vật
dụng nguy
hiểm như:
Phích nước,
bếp ga..

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1ofIUqm7
D8CD3jkvK
mZdgTQIuJl
YP8nEf/view
?usp=share_li

nk

x 1

- Nhận biết một số vật dụng nguy
hiểm, bếp đang đun, phích nước
nóng……khi được nhắc nhở

- Nhận biết một
số vật dụng nguy
hiểm, những nơi
nguy hiểm
không được
phép sờ vào
hoặc đến gần

- Dạy trẻ nhận
biết một số vật
dụng nguy
hiểm như: kéo,
dao, ổ điện khi
ở trường

Lớp
học x 1
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48

- Trẻ biết và tránh một số hành
động (nguy hiểm, leo trèo, chơi
nghịch các vật sắc nhọn…. Khi
được nhắc nhở

- Nhận biết một
số hành động
nguy hiểm và
phòng tránh khi
ở nhà

- Dạy trẻ nhận
biết một số
hành động, vật
dụng  nguy
hiểm và phòng
tránh khi ở nhà
( Dao, kéo, ao,
hồ...)

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=9vF

hhHrnyRo

x 1

- Trẻ biết và tránh một số hành
động (nguy hiểm, leo trèo, chơi
nghịch các vật sắc nhọn…. Khi
được nhắc nhở

- Nhận biết một
số hành động
nguy hiểm và
phòng tránh khi
ở trường

- Dạy trẻ nhận
biết một số
hành động
nguy hiểm và
phòng tránh khi
ở trường (Lan
can, cửa sổ,
nước nóng…)

Lớp
học x 1

49 4. Chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích # # # # # # # # #

50 Trẻ được chăm sóc sức khoẻ dinh
dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ
dinh dưỡng theo
khoa học

Cháo thịt gà,
nấm hương, hạt
sen

Lớp
học x 1

Trẻ được chăm sóc sức khoẻ dinh
dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ
dinh dưỡng theo
khoa học

Cháo thịt bò,
khoa tây

Lớp
học x 1

Trẻ được chăm sóc sức khoẻ dinh
dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ
dinh dưỡng theo
khoa học

Sinh tố đu đủ
sữa chua

Lớp
học x 1

Trẻ được chăm sóc sức khoẻ dinh
dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ
dinh dưỡng theo
khoa học

Sơ cứu trẻ bị
bỏng

Lớp
học

https://urlvn.n
et/ceofr1l x 1

Trẻ được chăm sóc sức khoẻ dinh
dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ
dinh dưỡng theo
khoa học

Chăm sóc trẻ
sốt cao

Lớp
học

https://urlvn.n
et/nd1unkq x 1

Trẻ được chăm sóc sức khoẻ dinh
dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ
dinh dưỡng theo
khoa học

Sơ cứu trẻ chảy
máu cam

Lớp
học

https://urlvn.n
et/0devj2n x 1

Trẻ được chăm sóc sức khoẻ dinh
dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ
dinh dưỡng theo
khoa học

Sơ cứu trẻ đuối
nước

Lớp
học

https://urlvn.n
et/iotp0or x 1

51 II.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # # # # #

52 1. Trẻ khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan # # # # # # # #

52

Trẻ biết được vật nặng cho xuống
nước chìm, vật nhẹ thì nổi

Trẻ biết được vật
nặng cho xuống
nước chìm, vật
nhẹ thì nổi

Vật chìm, vật
nổi

Sân
chơi x 1
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52
Trẻ biết được nước khi pha với
màu thì sẽ đổi màu

Trẻ biết được
nước khi pha với
màu thì sẽ đổi
màu

Sự đổi màu của
nước

Sân
chơi x 1

53 1. Các bộ phận cơ thể con người # # # # # # # #

54

Nói được tên và chức năng của
một số bộ phận cơ thể khi được
hỏi

- Tên, đặc điểm,
chức năng, tác
dụng chính của
một số bộ phận
trên cơ thể

- Dạy trẻ nhận
biết đôi mắt,
miệng xinh, cái
mũi

Lớp
học x 1

Nói được tên và chức năng của
một số bộ phận cơ thể khi được
hỏi

- Tên, đặc điểm,
chức năng, tác
dụng chính của
một số bộ phận
trên cơ thể

-   Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm, tác dụng
của đôi tay ,
đôi chân

Lớp
học

https://s.net.v
n/znvT x 1

55 2. Đồ vật: -  Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # # #

56
- Trẻ biết quan sát, xờ nắn, nhìn,
nghe , ngửi, nếm, để nhận biết đặc
điểm nổi bật của đối tượng

 Tìm đồ vật vừa
mới cất giấu.

- Tìm đồ dùng
đồ chơi: Quả
bóng, cái trống

Lớp
học x 1

- Tìm đồ dùng
đồ chơi: xích
đu, đu quay,
cầu trượt, nhà
bóng, ngựa
gỗ…

Sân
chơi x 1

- Tìm đồ dùng
đồ chơi: xắc
xô, búp bê

Lớp
học x 1

- Tìm một số
loại  quả quen
thuộc: Quả táo,
quả ổi.

Sân
chơi x 1

- Tìm một số
loại  quả quen
thuộc: Quả
cam, quả chuối.

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1xOZ_q0
6lQfj1TRuDr
0jUuL9iTH-
zPRtI/view?u
sp=share_link

x 1

- Tìm một số
loại hoa quen
thuộc: Hoa
mai, hoa đào

Sân
chơi x 1
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56
- Trẻ biết quan sát, xờ nắn, nhìn,
nghe , ngửi, nếm, để nhận biết đặc
điểm nổi bật của đối tượng

 Tìm đồ vật vừa
mới cất giấu.

- Tìm một số
loại hoa quen
thuộc: Hoa cúc,
hoa hồng

Lớp
học x 1

- Tìm đồ dùng,
đồ chơi quen
thuộc của bản
thân: Mũ, dép,
gang tay, tất

Lớp
học x 1

- Tìm dồ dùng,
đồ chơi một số
con vật sống
dưới nước: con
tôm, con cá

Lớp
học x 1

- Tìm dồ dùng,
đồ chơi một số
con vật trong
rừng: Con voi,
con gấu

Lớp
học x 1

- Tìm dồ dùng,
đồ chơi một số
con vật trong
gia đình: Con
gà, con vịt

Lớp
học x 1

- Tìm dồ dùng
trong gia đình:
Bát, thìa

Lớp
học x 1

- Tìm một số
đồ chơi dùng
che nắng, mưa :
mũ, ô

Lớp
học x 1

- Tìm đồ dùng
đồ chơi, là :
Tàu thủy,
thuyền buồm

Lớp
học x 1

- Tìm đồ dùng
đồ chơi tanh trí
cho ngày lễ
giáng sinh

Lớp
học x 1
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56
- Trẻ biết quan sát, xờ nắn, nhìn,
nghe , ngửi, nếm, để nhận biết đặc
điểm nổi bật của đối tượng

 Tìm đồ vật vừa
mới cất giấu.

- Tìm đồ dùng
đồ chơi, là
PTGT đường
bộ: Ô tô, xe
máy.

Sân
chơi x 1

- Nghe và nhận
biết âm thanh
của một số
PTGT quen
thuộc

- Dạy trẻ nghe
và nhận biết
tiếng kêu của 1
số PTGT
đường bộ: Ô tô,
xe máy

Sân
chơi x 1

- Dạy trẻ nghe
và nhận biết
tiếng kêu của 1
số PTGT
đường bộ: Tàu
hỏa, xe đạp

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nghe
và nhận biết
tiếng kêu của 1
số PTGT
đường hàng
không: Máy
bay

Sân
chơi x 1

- Dạy trẻ nghe
và nhận biết
tiếng kêu của 1
số PTGT
đường thủy:
Tàu, ca nô

Lớp
học x 1

- Nghe và nhận
biết âm thanh
của một số đồ
vật,tiếng kêu của
một số con vật
quen thuộc

- Dạy trẻ nghe
và nhận biết
tiếng kêu của 1
số con vật gần
gũi: Con vịt,
con gà., trâu
bò..

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nghe
và nhận biết
tiếng kêu của 1
số con vật gần
gũi: Con chó,
con mèo...

Lớp
học x 1

- Nếm vị của
một số thức ăn,
quả (ngọt, mặn,
chua)

- Nếm vị của
một số thức ăn
(ngọt, mặn,
chua): Bánh
trưng, bánh
giầy...

Lớp
học

https://urlvn.net/wpgjzlj

x 1
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56
- Trẻ biết quan sát, xờ nắn, nhìn,
nghe , ngửi, nếm, để nhận biết đặc
điểm nổi bật của đối tượng

- Nếm vị của
một số thức ăn,
quả (ngọt, mặn,
chua)

- Nếm vị mặn
của muối

Lớp
học x 1

- Nếm vị của
một số quả
chua: khế chua,
quả chanh

Lớp
học x 1

- Nếm vị của
một số quả
ngọt: cam,
chuối, na..

Lớp
học

https://urlvn.n
et/s0h8huj x 1

- Sờ nắn đồ vật,
đồ chơi để nhận
biết trơn (nhẵn) -
xù xì

- Sờ nắn đồ vật
đồ chơi để nhận
biết trơn
(nhẵn), xù xì:
Quả nhãn- vải

Sân
chơi x 1

- Sờ nắn đồ vật
đồ chơi để nhận
biết trơn
(nhẵn), xù xì:
Quả na- xoài..

Lớp
học x 1

-Quan sát nhận
biết sự vật

Nước đá biến
mất

Sân
chơi x 1

- Sờ nắn đồ vật,
đồ chơi để nhận
biết cứng - mềm

- Sờ nắn đồ vật
đồ chơi để nhận
biết cứng,
mềm: Nồi,
chảo- rau..

Lớp
học

https://urlvn.n
et/tj52eqn x 1

57
- Nhận biết được tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng và cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen thuộc

- Chơi với đồ
chơi và biết tên
đặc điểm nổi bật
công dụng và
cách sử dụng đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc.

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của quả bóng, ô
tô

Lớp
học x 1
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57
- Nhận biết được tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng và cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen thuộc

- Chơi với đồ
chơi và biết tên
đặc điểm nổi bật
công dụng và
cách sử dụng đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc.

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của ngựa gỗ,
xích đu…

Sân
chơi x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của cầu trượt,
nhà bóng

Sân
chơi x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của quần, áo.

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của tàu, thuyền

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của tàu, thuyền

Sân
chơi x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của tàu, thuyền

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của tàu, thuyền

Lớp
học

https://s.net.v
n/FDWh x 1
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57
- Nhận biết được tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng và cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen thuộc

- Chơi với đồ
chơi và biết tên
đặc điểm nổi bật
công dụng và
cách sử dụng đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc.

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của mũ, dép

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của trang phục
noen, cây thông

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của đồ dùng
trong gia đình:
Giường, tủ, bàn
ghế.

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của đèn ông
sao, đèn lồng

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết một số đồ
chơi trung thu
trống, xắc xô

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
mũ bạn trai, mũ
bạn gái

Lớp
học x 1

58 3. Trẻ thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi # # # # # # # #

59

'- Chơi các trò chơi mô phỏng, tạo
dáng bắt chước một số con vật..

- Chơi các trò
chơi mô phỏng,
tạo dáng bắt
chước một số
con vật, hanh
động con người

- TC Ngón tay
nhúc nhích: cá
bơi, con cua

Lớp
học x 1

- TC tạo dáng
Em bé

Sân
chơi x 1
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59

'- Chơi các trò chơi mô phỏng, tạo
dáng bắt chước một số con vật..

- Chơi các trò
chơi mô phỏng,
tạo dáng bắt
chước một số
con vật, hanh
động con người

- TC tạo dáng
con chó, con
mèo

Lớp
học x 1

- TC tạo dáng
con gấu, con
thỏ

Lớp
học x 1

- TC: Cắp cua
bỏ giỏ.

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=OO
5cOMBQ5tU

x 1

- Chơi các trò chơi mô phỏng tiếng
kêu của con vật, đồ vật

- Chơi các trò
chơi mô phỏng
tiếng kêu của

con vật, đồ vật,

- TC bắt chước
tiếng kêu của
con vật: Con
chó, con mèo

Lớp
học x 1

'- TC bắt chước
tiếng kêu của
con vật: Con
gà, con vịt

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=_Ib
NjQjMnsM

x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
con vật: Con
dê, con lợn

Lớp
học x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
con vật: Con
trâu, con bò

Lớp
học x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
con vật: Con
hổ, con sư tử

Lớp
học x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
con vật: Con
gấu, con voi

Lớp
học x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
đồ vật: Cái
trống, kèn

Lớp
học x 1
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59

- Chơi các trò chơi mô phỏng tiếng
kêu của Một số PTGT

 Chơi các trò
Chơi mô phỏng,
tạo dáng bắt
chước một số

PTGT

- TC bắt chước
tiếng kêu của
đồ vật: Máy
bay

Sân
chơi x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
đồ vật: Tàu hỏa

Sân
chơi x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
đồ vật: Ô tô, xe
máy, xe đạp

Sân
chơi x 1

- TC bắt chước
tiếng kêu của
đồ vật:Tàu
thủy, ca nô

Sân
chơi x 1

- Trẻ chơi bắt chước một số hành
động quen thuộc của những người
gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng,

đồ chơi quen thuộc

- Chơi bắt chước
một số hành

động quen thuộc
của những người
gần gũi như:
Chú công an,

-  Trẻ biết bắt
trước một số
hành động mô
phỏng của cô
giáo: Chải đầu,
xúc cơm cho bé

Lớp
học x 1

-  Trẻ biết bắt
trước một số
hành động mô
phỏng của: Bác
lái xe, lái tàu

Lớp
học x 1

-  Trẻ biết bắt
trước một số
hành động mô
phỏng của chú
công an: Thổi
còi

Sân
chơi x 1
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59

- Trẻ chơi bắt chước một số hành
động quen thuộc của những người
gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng,

đồ chơi quen thuộc

- Chơi bắt chước
một số hành

động quen thuộc
của những người
gần gũi như:
Chú công an,

-  Trẻ biết bắt
trước một số
hành động mô
phỏng của cô
giáo: tập thể
dục, múa, tưới
cây...

Lớp
học x 1

-  Trẻ biết bắt
trước một số
hành động mô
phỏng của bố-
mẹ: Giặt quần
áo, Quét nhà,
sửa xe

Lớp
học x 1

-  Trẻ biết bắt
trước một số
hành động mô
phỏng của anh-
chị: Học bài,
nhặt rau

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nhận
biết một số
công việc của
ông, bà

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nhận
biết một số
công việc của
ông, bà

Lớp
học x 1

60  Trẻ nghe, nói, chỉ, lấy được 1 số
đồ dùng ăn uống trong gia đình

 Nhận biết đồ
dùng ăn uống
trong gia đình

-  Dạy trẻ nhận
biết đồ dùng ăn
uống: Cái bát,
thìa

Lớp
học

https://urlvn.net/ha0mtze

x 1

 Nhận biết đồ
dùng trong gia
đình

-  Dạy trẻ nhận
biết đồ dùng
trong gia đình
(giường; tủ).

Lớp
học x 1
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60  Trẻ nghe, nói, chỉ, lấy được 1 số
đồ dùng ăn uống trong gia đình

 Nhận biết đồ
dùng trong lớp

học

- Dạy trẻ nhận
biết dồ dùng
của lớp học:
bàn, ghế, giá đồ
chơi

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nhận
biết dồ dùng
của lớp học:
giường, tủ

Lớp
học x 1

61 Trẻ nghe, nói, chỉ, lấy được 1 số
đồ dùng của một số chủ đề

Trẻ nghe, nói,
chỉ lấy được một
số đồ dùng của
một số chủ đề

- Dạy trẻ nhận
biết dồ dùng
của bản thân:
mũ, dép

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nhận
biết dồ dùng
trang trí ngày
tết: Câu đối,
tranh, hoa…

Sân
chơi x 1

- Dạy trẻ nhận
biết dồ dùng
mùa hè: Quạt,
tủ lạnh.

Lớp
học x 1

 Dạy trẻ nhận
biết dồ dùng lễ
giáng sinh: Xe
tuần lộc, ông
già noen, túi
đựng quà…

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nhận
biết đồ dùng
gia đình: bàn,
ghế, quạt, ti vi

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nhận
biết đồ dùng:
PTGT:ô tô, xe
máy

Lớp
học x 1

62 - Trẻ nói được tên của bản thân và
những người gần gũi khi được hỏi

- Tên và công
việc của  những
người thân gần
gũỉ trong gia
đình:  ông bà…

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của ông- bà.

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của bố -mẹ.

Lớp
học

https://urlvn.n
et/1bewo0y x 1
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62 - Trẻ nói được tên của bản thân và
những người gần gũi khi được hỏi

- Tên và công
việc của  những
người thân gần
gũỉ trong gia
đình:  ông bà… -  Dạy trẻ quan

sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của anh- chị.

Lớp
học x 1

63
- Trẻ nói được tên, một số đặc

điểm nổi bật trong lớp, trường học
của bé

- Nói được tên,
đặc điểm nổi bật
của một số bạn ở
trong lớp

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của các bạn
trong lớp bé

Lớp
học

https://urlvn.n
et/izaxchn x 1

- Tên, một số
đặc điểm nổi bật
một số phòng
chức năng

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, nói
theo cô đặc
điểm nổi bật
của các phòng
chức năng.

Sân
chơi x

- Tên, một số
đặc điểm nổi bật

trong lớp học

- Dạy trẻ nhận
biết tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của một số đồ
dùng, đồ chơi
trong lớp học
của bé

Lớp
học x 1

64

Trẻ nói theo cô được tên gọi, một
số công việc chuản bị cho ngày tết
nguyên đán

' Nói được một
vài đặc điểm nổi
bật của ngày tết
nguyên đán

Dạy trẻ quan
sát, nói theo cô
được một vài
đặc điểm nổi
bật của ngày tết
nguyên đán

Sân
chơi x 1

65
Trẻ nói theo cô được tên gọi, một
số công việc chuản bị cho ngày

khai giảng, trung thu

 Nói được một
vài đặc điểm nổi
bật của ngày

trung thu

Dạy trẻ quan
sát, nói theo cô
được một vài
đặc điểm nổi
bật của ngày
trung thu

Sân
chơi x 1

 Nói được một
vài đặc điểm nổi
bật của ngày
khai giảng

Dạy trẻ quan
sát, nói theo cô
được một vài
đặc điểm nổi
bật của ngày
khai giảng

Sân
chơi x 1

66
- Trẻ nói theo cô được tên gọi, một
số công việc chuản bị cho ngày tết
cổ truyền

- Nói được một
vài đặc điểm nổi
bật của ngày tết
nguyên đán

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của bánh
chưng.

Lớp
học x 1
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- Trẻ nói theo cô được tên gọi, một
số công việc chuản bị cho ngày tết
cổ truyền

- Nói được một
vài đặc điểm nổi
bật của ngày tết
nguyên đán

Quan sát trò
chuyện về chợ
quê

Sân
chơi x 1

- Dạy trẻ nhận
biết một số hoa
quả trong ngày
tết.

Lớp
học x 1

67

- Nói được tên và một vài đặc
điểm nổi bật của một số loại rau,
cây, hoa, quả quen thuộc quen
thuộc

- Nói được tên
và một vài đặc
điểm nổi bật của
một số loại rau,
cây, hoa, quả
quen thuộc

-  Dạy trẻ nhận
biết hoa cúc -
hoa hồng

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1L8reTm
BX6ejMm_U
6MTFscLUH
51xKFN6c/vi
ew?usp=shar

e_link

x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết hoa sữa,
hoa ngọc lan,
hoa

Sân
chơi x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết hoa đòa -
hoa mai

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết cây xoài,
cây sấu

Sân
chơi x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết cây nhãn,
cây mít

Sân
chơi x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết rau su hào
- báp cải

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết rau muống,
rau ngót

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết khoai tây -
cà rốt

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết củ cải- củ
đậu

Lớp
học x 1

-   Dạy trẻ nhận
biết quả táo -
quả khế

Lớp
học x 1

-   Dạy trẻ nhận
biết quả cam -
quả chuối

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1QRv38rI
RWA68B5RI
gFPl5ZjvrY
WL3TSb/vie
w?usp=share

_link

x 1

-   Dạy trẻ nhận
biết quả cà
chua- cà tím

Lớp
học x 1
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- Nói được tên và một vài đặc
điểm nổi bật của một số loại rau,
cây, hoa, quả quen thuộc quen
thuộc

- Nói được tên
và một vài đặc
điểm nổi bật của
một số loại rau,
cây, hoa, quả
quen thuộc

-   Dạy trẻ nhận
biết quả na -
quả xoài

Lớp
học x 1

68
- Nói được tên và một vài đặc
điểm nổi bật của một số con vật
quen thuộc quen thuộc

- Nói được tên
và một vài đặc
điểm nổi bật của
một số con vật
gần gũi quen
thuộc

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
con chó, con
mèo, trâu, bò

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=_W
T9L6tocQg

x 1

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
ngan, gà, vịt

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
con khỉ, con
gấu

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
con voi, con
thỏ

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết con cá -
con tôm,

Lớp
học

https://s.net.v
n/R6OG x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết  con cua -
con ốc

Lớp
học x 1

69
- Nói được tên gọi và một vài đặc
điểm nội bật của một số phương
tiện giao thông gần gũi

- Tên đặc điểm
nổi bật công
dụng của
phương tiện giao
thông gần gũi
như ô tô, tàu
hỏa, tàu thủy,
máy bay

- Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của ô tô tải, - ô
tô con

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của xe máy, xe
đạp

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1QktdcA

AnRltGuvN7i
WyNtGOSwp
MW0h90/vie
w?usp=share

_link

x 1
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69
- Nói được tên gọi và một vài đặc
điểm nội bật của một số phương
tiện giao thông gần gũi

- Tên đặc điểm
nổi bật công
dụng của
phương tiện giao
thông gần gũi
như ô tô, tàu
hỏa, tàu thủy,
máy bay - Dạy trẻ quan

sát, nhận biết
tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của tàu thủy,
thuyền

Lớp
học x 1

70
 - Trẻ nhận biết phân biệt được
hình tròn, hình vuông, biết sử
dụng hình trong một số trò chơi.

 - Trẻ nhận biết
phân biệt được
hình tròn, hình
vuông, biết  sử
dụng hình trong
một số trò chơi.

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
hình tròn

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết hình vuông

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết phân biệt
hình tròn, hình
vuông

Lớp
học x 1

71

 - Trẻ có khả năng nhận biết phân
biệt được vị trí phía trên - dưới,
phía trước - sau so với bản thân
trẻ.

- Vị trí không
gian (trên, dưới,
trước, sau) so
với bản thân trẻ

-  Dạy trẻ xác
định trên-  dưới
so với bản thân
trẻ

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=vo
WbLDte3gg

x 1

-  Dạy trẻ xác
định trước-  sau
so với bản thân
trẻ

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=9Xq

53SCQat8

x 1

-  Dạy trẻ xác
đinh (trên,
dưới, trước,
sau) so với bản
thân trẻ

Lớp
học x 1

72
- Trẻ biết chỉ / nói tên hoặc lấy
hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ /
vàng / xanh theo yêu cầu

- Chỉ / nói tên
hoặc lấy hoặc
cất đúng đồ chơi
màu đỏ / vàng /
xanh theo yêu
cầu

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
màu xanh

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=Vy
wq5XqaT5Q

x 1

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
màu đỏ

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=g-
P70C1iBrY

x 1

-  Dạy trẻ nhận
biết màu vàng

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=Dia-

PM4NItY

x 1

-  Dạy trẻ quan
sát nhận biết
phân biệt màu
xanh - vàng

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=Dak

cPP4r7j8

x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



72
- Trẻ biết chỉ / nói tên hoặc lấy
hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ /
vàng / xanh theo yêu cầu

- Chỉ / nói tên
hoặc lấy hoặc
cất đúng đồ chơi
màu đỏ / vàng /
xanh theo yêu
cầu

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
phân biệt màu
đỏ - vàng

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=fZx
zgE5UPKE&

t=21s

x 1

- Dạy trẻ nhận
biết phân biệt
màu  đỏ

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ nhận
biết phân biệt
màu xanh -  đỏ

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=Cxq

LCpoS6rc

x 1

-  Dạy trẻ quan
sát  nhận biết
phân biệt  xanh
- đỏ- vàng

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=ltd2
b9n9w2c&t=

53s

x 1

73
- Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất
đúng đồ chơi có kích thước to/ nhỏ
theo yêu cầu

- Chỉ hoặc lấy
hoặc cất đúng đồ
chơi có kích
thước to/ nhỏ
theo yêu cầu

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết,
phân biệt đồ
chơi to - nhỏ

Lớp
học x 1

Dạy trẻ nhận
biết, phân biệt
quả to - nhỏ

Lớp
học

http://mnlinhs
on.pgdtpthain
guyen.edu.vn/

hoc-
lieu/video-

clip/nhan-biet-
phan-biet-to-
nho-nha-tre-

24-36-
thang.html

x 1

74
 - Trẻ nhận biết phân biệt, chọn
được ,biết chỉ , nói  đúng số lượng
một - nhiều của nhóm đối tượng

 - Trẻ nhận biết
phân biệt, chọn
được ,biết chỉ ,
nói  đúng số
lượng một -
nhiều của nhóm
đối tượng

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
phân biệt một
và nhiều (Kết
hợp điều 16)

Lớp
học

https://s.net.v
n/gR6r x 1

75 - Trẻ nói được một số trang phục
mùa hè

Nhận biết trang
phục mùa hè

- Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
về trang phục
mùa hè: Quần
áo, mũ, dép

Lớp
học

https://s.net.v
n/OlGN x 1

76  Nhận biết về lớp mẫu giáo của bé  Tìm hiểu về lớp
mẫu giáo của bé

-  Dạy trẻ quan
sát, nhận biết
về lớp mẫu
giáo: Cô giáo,
các bạn, đồ
dùng đồ chơi

Lớp
học x 1

77 III.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # # # #

78 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # # # #
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79

Trẻ biết nghe và thực hiện được
nhiệm vụ  gồm 2 - 3 hành động

Nghe và thực
hiện các yêu cầu
bằng lời nói  của
cô giáo trong
giao tiếp hàng
ngày

- Trả lời câu
hỏi của cô
trong lớp có đồ
chơi gì?

Lớp
học x 1

 - Trả lời:
Trong lớp có gì
đây?

Lớp
học x 1

 - Trả lời: Trên
người bé có gì
đây?Tai,
miệng, mũi,
mắt, chân…để
làm gì?

Lớp
học x 1

 - Trả lời:
Trong gia đình
con có những
ai?

Lớp
học x 1

Trả lời: Trong
vườn hoa có
gì?

Lớp
học x 1

- Trả lời : Con
mèo thích ăn
gì? Nó kêu như
nào?

Lớp
học x 1

Trả lời: ô Con
thích chơi đồ
chơi nào?

Lớp
học x 1

Trả lời: Con
thích đi đâu
chơi?

Lớp
học x 1

80
Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi , đặc điểm nổi bật của cô
giáo, người thân trong gia đình

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi , đặc
điểm nổi bật của
cô giáo,  ông bà,
bố mẹ

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm của: ông-
bà

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=4t4
Q_yDuLuw

x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm của: Bố-
mẹ

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=XL
A_nrA_0NI

x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm của: Cô
giáo

Lớp
học x 1
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Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm, công
dụng của: Đôi
dép (ba lô)…

Lớp
học x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm, công
dụng của một
số loại quả
quen thuộc:
Quả cam- quả
chuối

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=XA
TkZD1ykxk

x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm, công
dụng của một
số loại hoa:
Hoa hồng- cúc

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=2sh
wSCJKO9s

x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm, công
dụng đồ dùng
trong gia đình:
Cái bát

Lớp
học

https://drive.google.com/drive/folders/1NlDT7x2sL2eHUDXK21BRt799YxI6LBcG

x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm, công
dụng đồ dùng
trong gia đình:
Cái thìa

Lớp
học x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật,
tác dụng của
đèn lồng.

Lớp
học

https://youtu.
be/iwPM1nv
TV_0?feature

=shared

x 1
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Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

Trò chuyện về
đồ chơi của bé

Lớp
học

https://s.net.v
n/qRCF x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật,
tác dụng của
một số đồ chơi
ở sân trường

Sân
chơi x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật,
tác dụng của
một số đồ chơi
trong lớp học

Lớp
học x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên gọi đồ dùng cá nhân, đồ vật, đồ
chơi

Nghe, nói  và
hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ
dùng cá nhân, đồ
vật, đồ chơi

- Quan sát,
nhận biết tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật,
tác dụng của
quả bóng

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=Zaf

uYSclzuE

x 1

82

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên một số bộ phận trên cơ thể.
Nghe và thực hiện các yêu cầu
bằng lời nói

Trẻ nge và nói
theo một số bộ
phận trên cơ thể

-  TC Đếm tay.
Mắt mồm tay

Lớp
học x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên một số bộ phận trên cơ thể.
Nghe và thực hiện các yêu cầu
bằng lời nói

Trẻ nge và nói
theo một số bộ
phận trên cơ thể

- Cô trò chuyện
về đôi tai

Lớp
học x

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên một số bộ phận trên cơ thể.
Nghe và thực hiện các yêu cầu
bằng lời nói

Trẻ nge và nói
theo một số bộ
phận trên cơ thể

- Cô trò chuyện
về đôi bàn tay,
chân( tay để
cầm nắm, chân
để đi…)

Lớp
học x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên một số bộ phận trên cơ thể.
Nghe và thực hiện các yêu cầu
bằng lời nói

Trẻ nge và nói
theo một số bộ
phận trên cơ thể

 Cô trò chuyện
với Trẻ về các
bộ phận trên
khuôn mặt

Lớp
học
https://s.net.vn/PN1D

x 1

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên một số bộ phận trên cơ thể.
Nghe và thực hiện các yêu cầu
bằng lời nói

Trẻ nge và nói
theo một số bộ
phận trên cơ thể

- Cô trò chuyện
về đôi  mắt,
miệng (  mắt để
nhìn, miệng để
ăn cơm…)

Lớp
học

https://s.net.vn/gCww

x 1
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82

Nghe, nói  và hiểu được các từ chỉ
tên một số bộ phận trên cơ thể.
Nghe và thực hiện các yêu cầu
bằng lời nói

Nghe các từ chỉ
tên gọi, đặc
điểm về người
thân trong gia
đình

Cô kể về mẹ Lớp
học x 1

83

- Nói được câu đơn, câu có 5 -7
tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự
vật, hiện tượng, đặc điểm quen
thuộc

Cô cho trẻ quan
sát bầu trời, thời
tiết và trò
chuyện với trẻ

Cô cho trẻ quan
sát bầu trời,
thời tiết và trò
chuyện với trẻ

Sân
chơi x 1

- Nói được câu đơn, câu có 5 -7
tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự
vật, hiện tượng, đặc điểm quen
thuộc

Cô cho trẻ quan
sát ông mặt trời
và trò chuyện
với trẻ

Cô cho trẻ quan
sát ông mặt trời
và trò chuyện
với trẻ

Sân
chơi x 1

- Nói được câu đơn, câu có 5 -7
tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự
vật, hiện tượng, đặc điểm quen
thuộc

Cô cho trẻ quan
sát mây bay trên
bầu trời và trò
chuyện với trẻ

Cô cho trẻ quan
sát mây bay
trên bầu trời và
trò chuyện với
trẻ

Sân
chơi x 1

- Nói được câu đơn, câu có 5 -7
tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự
vật, hiện tượng, đặc điểm quen
thuộc

- Xem tranh và
gọi tên các nhân
vật, sự vật, hành
động gần gũi
trong tranh

- Xem tranh và
gọi tên các
nhân vật, sự
vật, hành động
gần gũi trong
tranh

Lớp
học x 1

84

Trẻ nghe và hiểu được các từ chỉ
tên gọi, đặc điểm của một số động
vật quen thuộc

Nghe các từ chỉ
tên gọi, đặc
điểm của 1 số
con vật gần gũi

- Cô nói
chuyện về con
vật gần gũi
(con gà trống,
con mèo, con
chó)

Lớp
học x 1

Trẻ nghe và hiểu được các từ chỉ
tên gọi, đặc điểm của một số động
vật quen thuộc

Nghe các từ chỉ
tên gọi, đặc
điểm của 1 số
con vật gần gũi

- Cô nói
chuyện về con
vật gần gũi
(con tôm, con
cá, con cua)

Lớp
học x 1
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84

Trẻ nghe và hiểu được các từ chỉ
tên gọi, đặc điểm của một số động
vật quen thuộc

Nghe các từ chỉ
tên gọi, đặc
điểm của 1 số
con vật gần gũi

- Cô nói
chuyện về con
vật gần gũi
(con voi, con
thỏ, khỉ)

Lớp
học x 1

85 - Lắng nghe khi người lớn đọc
sách

- Lắng nghe khi
người lớn đọc
sách

Cô đọc sách
cho trẻ nghe

Lớp
học x 1

86
 - Trẻ nghe, nói hiểu được các từ
chỉ PTGT gần gũi: ô tô, tàu hỏa,
xe máy, xe đạp, máy bay, tàu thủy

Nghe các từ chỉ
tên gọi, đặc
điểm của một số
phương tiện giao
thông

Cô cho trẻ
ngắm nhìn
phương tiện đi
qua cổng
trường và trao
đổi với trẻ về
các PTGT

Sân
chơi x 1

 - Nghe các từ
chỉ tên gọi, đặc
điểm, công dụng
của PTGT gần
gũi: Tàu hỏa,
máy bay, tàu
thủy

 - Cô trò
chuyện về đặc
điểm, công
dụng của PTGT
gần gũi: Tàu
hỏa, tàu thủy

Lớp
học x 1

 - Nghe các từ
chỉ tên gọi, đặc
điểm, công dụng
của PTGT gần
gũi: Ô tô con, xe
đạp…

- Quan sát nhận
biết tập nói tên
gọi, đặc điểm
nổi bật của xe
đạp

Lớp
học x 1

- Quan sát,
nhận biết tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của  ô tô con

Sân
chơi

https://urlvn.n
et/wfwjfcb x 1

87

 - Trẻ nghe, nói, hiểu được các từ
chỉ con vật: con chó, con mèo, con
cua, con cá , đặc điểm, hoạt động
của các con vật quen thuộc trong
giao tiếp.

 - Nghe, nói các
từ chỉ tên gọi,
đặc điểm, hành
động của con vật
: con chó, con
mèo, con cua,
con cá

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của con gà, vịt

Lớp
học x 1
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 - Trẻ nghe, nói, hiểu được các từ
chỉ con vật: con chó, con mèo, con
cua, con cá , đặc điểm, hoạt động
của các con vật quen thuộc trong
giao tiếp.

 - Nghe, nói các
từ chỉ tên gọi,
đặc điểm, hành
động của con vật
: con chó, con
mèo, con cua,
con cá

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của con cá…

Sân
chơi x 1

88

- Trẻ nghe, nói hiểu các từ chỉ các
loại hoa, quả quen thuộc biết được
đặc điểm, công dụng và đặc điểm
nổi bật của chúng

- Trẻ nghe hiểu
các từ chỉ các
loại hoa, quả
quen thuộc biết
được đặc điểm,
công dụng và
đặc điểm nổi bật
của chúng

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của quả cam

Lớp
học x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của hoa đồng
tiền

Sân
chơi x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của hoa cúc

Sân
chơi x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của câyxoài

Sân
chơi x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của cây lộc
vừng

Sân
chơi x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của cây mít

Sân
chơi x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của quả táo

Lớp
học x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



88

- Trẻ nghe, nói hiểu các từ chỉ các
loại hoa, quả quen thuộc biết được
đặc điểm, công dụng và đặc điểm
nổi bật của chúng

- Trẻ nghe hiểu
các từ chỉ các
loại hoa, quả
quen thuộc biết
được đặc điểm,
công dụng và
đặc điểm nổi bật
của chúng

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của ông già
Noen

Lớp
học x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của cây thông

Lớp
học x 1

- Quan sát,
nhận biết, tập
nói tên gọi, đặc
điểm nổi bật
của hoa hồng

Lớp
học x 1

89 B. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng, và các câu # # # # # # # #

90

  - Nghe hiểu được các nội dung
truyện ngắn đơn giản, trả lời được
các câu hỏi về tên truyện, tên hành

động của các nhân vật

  - Nghe hiểu
được các nội
dung truyện

ngắn đơn giản,
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện, tên hành
động của các
nhân vật

Kể lại đoạn
truyện được
nghe nhiều lần,
có gợi ý

Lớp
học x 1

+ Truyện:
Chiếc áo mùa
xuân

Lớp
học x 1

+ Truyện: Cây
táo

Lớp
học

https://www.y
outube.com/w
atch?v=2H87K
20shtU

x 1

+ Kể truyện
cho trẻ nghe:
Cả nhà ăn dưa
hấu

Lớp
học x 1

+ Kể truyện
cho trẻ nghe:
Cháu chào ông
ạ

Lớp
học x 1
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90

  - Nghe hiểu được các nội dung
truyện ngắn đơn giản, trả lời được
các câu hỏi về tên truyện, tên hành

động của các nhân vật

  - Nghe hiểu
được các nội
dung truyện

ngắn đơn giản,
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện, tên hành
động của các
nhân vật

+  Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Gấu con ngoan.
Thỏ con ăn gì

Lớp
học

https://urlvn.n
et/rffmgun x 1

+  Kể chuyện
cho trẻ nghe
'Thỏ con không
vâng lời"

Lớp
học

https://urlvn.n
et/icv96pu x 1

+ Truyện: Vì
sao thỏ cụt đuôi

Lớp
học

https://www.y
outube.com/w
atch?v=JWQ67

Rh3lXg

x 1

+ Kể truyện
cho trẻ trẻ
nghe: Vệ sinh
buổi sáng (Gấu
con bị sâu
răng)

Lớp
học x 1

+ Kể truyện
cho trẻ nghe
"Đii học đúng
giờ"

Lớp
học x 1

+ Kể truyện
cho trẻ nghe
"Đôi bạn tốt"

Lớp
học

https://www.y
outube.com/w
atch?v=BTGV6

nsyl1o

x 1

+  Kể truyện
cho trẻ nghe:
Gà vịt giúp
nhau . Chú vịt
xám

Lớp
học

https://urlvn.
net/gmyrukr

x 1

+ Kể truyện
"Một ngày đến
trường của bé"

Lớp
học x 1
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90

  - Nghe hiểu được các nội dung
truyện ngắn đơn giản, trả lời được
các câu hỏi về tên truyện, tên hành

động của các nhân vật

  - Nghe hiểu
được các nội
dung truyện

ngắn đơn giản,
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện, tên hành
động của các
nhân vật

+  Kể truyện
cho trẻ nghe :
Cá và chim

Lớp
học

https://urlvn.n
et/nsjnuij x 1

+  Kể truyện
cho trẻ nghe :
Cáo, mèo con
và đàn cá

Lớp
học x 1

+ Truyện:  Quả
trứng

Lớp
học

https://www.
youtube.com/
watch?v=pxx
FUOW9v80

x 1

+ Truyện: Củ
cải trắng

Lớp
học x 1

 + Truyện:
Chiếc đầu máy
xe lửa tốt bụng

Lớp
học x 1

+ Truyện: Kiến
con đi xe ô tô

Lớp
học x 1

+ Truyện: Xe
lu và xe ca

Lớp
học x 1

+ Truyện: Cóc
gọi trời mưa.

Lớp
học x 1

+  Kể truyện
cho trẻ nghe:
Cây táo

Lớp
học

https://urlvn.net/qxwhyiq
x 1

+  Kể truyện
cho trẻ nghe:
Quả thị

Lớp
học

https://urlvn.n
et/scfnx50 x 1

+  Kể truyện
cho trẻ nghe:
Chuyến du lịch
của chú gà
trống choai
(Câu chuyện về
chú xe ủi)

Lớp
học x 1
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Nghe hiểu được các nội dung bài
thơ, trả lời được các câu hỏi về tên
bài thơ,Đọc theo cô cá câu thơ

trong bài

Nghe hiểu được
các nội dung bài
thơ, trả lời được
các câu hỏi về
tên bài thơ,Đọc
theo cô cá câu
thơ trong bài

+ Thơ:  Ở nhà
một mình

Lớp
học x 1

+ Thơ:  Nắng Lớp
học x 1

+ Thơ:  Cái
lưỡi

Lớp
học x 1

+ Thơ:  Đi dép Lớp
học https://urlvn.net/ouzgvoz

x 1

+ Thơ: Miệng
xinh

Lớp
học

https://urlvn.n
et/scivprz x 1

+ Thơ:  Đi học
ngoan

Lớp
học x 1

+ Thơ:  Làm đồ
chơi

Lớp
học x 1

+ Thơ:  Quả thị Lớp
học

https://urlvn.n
et/ppfdmsh x 1

+ Thơ: Tàu hỏa Lớp
học x 1

+ Truyện: Sóc
và Thỏ đi tắm
nắng (Liên hệ
điều 27)

Lớp
học x 1

+ Thơ:  Ông
mặt trời óng
ánh.

Lớp
học x 1

+ Thơ: Gà gáy Lớp
học https://youtu.be/DZxeNBQDLaY?feature=shared

x 1

+ Thơ: Con
rùa. Đàn bò

Lớp
học

https://urlvn.n
et/9vy1oy4 x 1
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Nghe hiểu được các nội dung bài
thơ, trả lời được các câu hỏi về tên
bài thơ,Đọc theo cô cá câu thơ

trong bài

Nghe hiểu được
các nội dung bài
thơ, trả lời được
các câu hỏi về
tên bài thơ,Đọc
theo cô cá câu
thơ trong bài

+ Thơ: Đi chơi
phố

Lớp
học x 1

+ Thơ: Đèn đỏ
đèn xanh. Đèn
giao thông
(Liên hệ điều
16)

Lớp
học x 1

 - Dạy trẻ đồng
dao: Nu na Nu
nống

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Bạn mới.

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Phép ứng
xử khi mượn
đồ

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Phép ứng
xử khi trả đồ

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Chia đồ
chơi cho bạn

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Đôi mắt
của em

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ:  Rửa tay
(Liên hệ điều
12)

Lớp
học

https://urlvn.n
et/f6q70xn x 1

+  Thơ: Lời
chào (Bàn tay
cô giáo)

Lớp
học x 1

+ Dạy trẻ đọc
thơ:  Mẹ và cô

Lớp
học

https://www.youtube.com/watch?v=ElWm49FitZAx 1

+ Dạy trẻ đọc
thơ:  Cô dạy

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Trăng sáng

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Yêu mẹ

Lớp
học

https://urlvn.n
et/nonrxvp x 1
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Nghe hiểu được các nội dung bài
thơ, trả lời được các câu hỏi về tên
bài thơ,Đọc theo cô cá câu thơ

trong bài

Nghe hiểu được
các nội dung bài
thơ, trả lời được
các câu hỏi về
tên bài thơ,Đọc
theo cô cá câu
thơ trong bài +  Dạy trẻ đọc

thơ: Giúp mẹ
Lớp
học

https://urlvn.n
et/nonrxvp x 1

+  Dạy trẻ đoc
thơ: Ấm và
chảo

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đoc
thơ: Giờ ăn

Lớp
học x 1

+ Dạy trẻ đọc
thơ: Chổi
ngoan

Lớp
học x 1

+ Dạy trẻ đọc
thơ: Giờ ngủ

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Mèo con,.
Chó và gà

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Con cá
vàng

Lớp
học https://urlvn.net/quypnix

x 1
+ Dạy trẻ đọc
thơ : Con cua
(Tr61-tuyển
chọn)

Lớp
học x 1

+ Dạy trẻ đọc
thơ Con công,
con voi

Lớp
học

https://youtu.
be/8CtJ46Gw
FJs?si=tManc
D0sUbGa0p

Ul

x 1

+ Dạy trẻ đọc
thơ:  Bắp cái
xanh

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1zgflfj2-
9SrmeHHWa
3WraGaQDb
_HB4dX/vie
w?usp=share

_link

x 1

+  Thơ chăm
rau (Cây)

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ đọc
thơ: Bé gọi
mùa xuân

Lớp
học x 1

-  Dạy trẻ đọc
thơ: Mưa xuân

Lớp
học x 1
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Nghe hiểu được các nội dung bài
thơ, trả lời được các câu hỏi về tên
bài thơ,Đọc theo cô cá câu thơ

trong bài

Nghe hiểu được
các nội dung bài
thơ, trả lời được
các câu hỏi về
tên bài thơ,Đọc
theo cô cá câu
thơ trong bài

+  Dạy trẻ đọc
thơ:  Hoa nở

Lớp
học

https://urlvn.n
et/mvflqqn x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ:  Hoa kết
trái

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Con tàu

Lớp
học

https://urlvn.n
et/7jxu88k x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ:  Thuyền
buồm ( Liên hệ
diều 33)

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ:  Xe đạp

Lớp
học

https://urlvn.n
et/xzbgwbd x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Tàu thủy

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Bóng mây

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ đọc
thơ: Sao lấp
lánh

Lớp
học x 1

+   Dạy trẻ đọc
thơ: Mưa
(Nắng hè)

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/1KxPTul

ZA-
g4UANax4ve

MxrP-
O5mXciOR/v
iew?usp=shar

e_link

x 1

+: Dạy trẻ đọc
thơ: Cây đào

Lớp
học

https://youtu.
be/WYZV13J
Rbq0?feature

=shared

x 1

+: Dạy trẻ đọc
thơ:  Đi chợ tết

Lớp
học x 1

92 - Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp # # # # # # # #
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Trẻ bết sử dụng các từ thể hiện sự
lễ phép khi nói chuyện với người
lớn

Sử dụng các từ
biểu thị sự lễ
phép "Vâng ạ";
"Dạ"; "Thưa",
… trong giao
tiếp

Dạy trẻ  biết
dùng các câu lễ
phép "Vâng ạ";
"Dạ"; "Thưa",
… trong giao
tiếp

Lớp
học x 1

94
- Trẻ biết sử dụng lời nói với các
mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò
chuyện ..

- Biết sử dụng
lời nói với mục
đích khác nhau
với mọi người
xung quanh

- Dạy trẻ biết
cách chào hỏi
khi gặp mọi
người xung
quanh

Lớp
học x 1

95 - Bày tỏ nhu cầu của bản thân

- Thể hiện nhu
cầu mong muốn
và hiểu biết bằng
1 -2 câu đơn
giản và câu dài

Sử dụng câu
đơn, câu dài để
bày tỏ nhu cầu,
mong muốn

Lớp
học x 1

96
Trẻ biết hỏi về các vấn đề quan
tâm như: Ai đây? Con gì đây? Cái
gì đây? Làm gì?, Thế nào?...

- Trả lời và đặt
câu hỏi cái gì?
Làm gì? Ở đâu?
Thế nào?....

- Trả lời và đặt
câu hỏi cái gì?
Làm gì? Ở
đâu? Thế
nào?....

Lớp
học x 1

97 - Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép

- Nói to, đủ
nghe, lễ phép
khi giao tiếp với
cô giáo và mọi
người xung
quanh

- Dạy trẻ nói lễ
phép với cô
giáo và mọi
người xung
quanh, nói to,
đủ nghe,

Lớp
học x 1

98 IV. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ # # # # # # # #

98 1. Trẻ bểu lộ sự nhận thức về bản thân # # # #

99 - Nói được một vài thông tin về
mình (tên, tuổi)

- Nhận biết tên
gọi một số đặc
điểm bên ngoài
của bản thân trẻ

- Dạy trẻ biết
tên gọi, một số
đặc điểm bên
ngoài của bản

thân trẻ

Lớp
học x 1
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- Thể hiện điều mình thích và
không thích

- Nhận biết một
số đồ dùng, đồ
chơi yêu thích
của mình

- Dạy trẻ nhận
biết một số đồ
dùng đồ chơi
trong lớp học

Lớp
học x 1

- Thể hiện điều mình thích và
không thích

- Nhận biết một
số đồ dùng, đồ
chơi yêu thích
của mình

- Bé thích  đồ
chơi trong gia
đình: Cái quạt

Lớp
học x 1

- Thể hiện điều mình thích và
không thích

- Nhận biết một
số đồ dùng, đồ
chơi yêu thích
của mình

- Bé không
thích  đồ chơi
trong gia đình:
Phích nước

Lớp
học x 1

101 2. Trẻ nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi # # # # # # # #

102 - Biểu lộ sự thích giao tiếp với
người khác bằng cử chỉ, lời nói

- Giao tiếp với
người xung
quanh

- Giao tiếp với
người xung
quanh

Sân
chơi x 1

- Chơi thân thiện
với bạn: Chơi
cạnh bạn, không
tranh giành đồ
chơi với bạn

- Dạy trẻ chơi
thân thiện với
bạn: Chơi cạnh
bạn, không
tranh giành đồ
chơi với bạn ở
trường mầm
non

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ chơi
thân thiện với
bạn: Chơi cạnh
bạn, không
tranh giành đồ
chơi với bạn ở
nhà

Lớp
học x 1

103 - Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi
- Tập giở sách,
gập sách, cất
sách đúng cách

-  Dạy trẻ tập
giở sách, gập
sách, cất sách
đúng cách

Lớp
học

x 1
- Tập sử dụng đồ
dùng đồ chơi

- Dạy trẻ tập sử
dụng một số đồ
chơi nấu ăn.

Lớp
học x 1

- Thực hiện một số hành vi văn
hoá giao tiếp, chào, tạm biệt, cảm

ởn, vâng dạ.

- Thực hiện một
số hành vi văn
hóa và giao tiếp:
Chào tạm biệt,
cảm ơn, vâng dạ.

- Dạy trẻ biết
nói lời chào,
tạm biệt khi
đến lớp.

Lớp
học x 1
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- Thực hiện một số hành vi văn
hoá giao tiếp, chào, tạm biệt, cảm

ởn, vâng dạ.

- Thực hiện một
số hành vi văn
hóa và giao tiếp:
Chào tạm biệt,
cảm ơn, vâng dạ.

- Dạy trẻ biết
nói lời chào,
tạm biệt ông
bà, bố mẹ trước
và sau khi đi
học về.

Lớp
học x 1

- Thực hiện một số hành vi văn
hoá giao tiếp, chào, tạm biệt, cảm

ởn, vâng dạ.

- Thực hiện một
số hành vi văn
hóa và giao tiếp:
Chào tạm biệt,
cảm ơn, vâng dạ.

- Biết nói lời
cảm ơn, nhận
bằng hai tay
khi nhận lì xì,
quà tết (Bé biết
nói lời cảm ơn)

Lớp
học x 1

- Nhận biết được trạng thái cảm
xúc, vui buồn, sợ hãi, tức giận qua
nét mặt cử chỉ

- Xem tranh ảnh
các khuôn mặt
thể hiện các
trạng thái cảm
xúc: Vui, buồn,
ngạc nhiên, sợ
hãi

- Xem tranh
ảnh các khuôn
mặt thể hiện
các trạng thái
cảm xúc: Vui,
buồn. Ngọc
nhiên, sợ hãi

Lớp
học x 1

- Nhận biết được trạng thái cảm
xúc, vui buồn, sợ hãi, tức giận qua
nét mặt cử chỉ

- Soi gương và
tự thể hiện các
trạng thái cảm
xúc

- TC:  Soi
gương

Lớp
học x 1

106

- Chơi các trò chơi giả bộ, sắm vai
- Chơi các trò
chơi giả bộ, sắm
vai

- Hướng dẫn
chơi trò chơi
nấu ăn (Bé chơi
với đồ dùng
dụng cụ trong
nhà bếp)

Lớp
học x 1

- Chơi các trò chơi giả bộ, sắm vai
- Chơi các trò
chơi giả bộ, sắm
vai

- Hướng dẫn
chơi trò chơi
làm bác sĩ (Bé
chơi với đồ
dùng dụng cụ
trong phòng
khám)

Lớp
học x 1

- Chơi các trò chơi giả bộ, sắm vai
- Chơi các trò
chơi giả bộ, sắm
vai

- Hướng dẫn
chơi trò chơi
bán hàng(Bé
chơi với đồ
dùng đồ chơi
trong cửa hàng
tạp hóa)

Lớp
học x 1

- Chơi các trò chơi giả bộ, sắm vai
- Chơi các trò
chơi giả bộ, sắm
vai

- Hướng dẫn
chơi trò chơi bế
em (Bé chơi
với búp bê)

Lớp
học x 1
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107
- Biểu lộ sự thân thiện với một số
con vật quen thuộc, gần gũi, bắt
chước tiếng kêu, gọi.

- Quan tâm đến
các vật nuôi

Bé yêu chú thỏ Lớp
học x 1

Dạy trẻ bắt
chước tiếng kêu
của chú mèo

Lớp
học x 1

108 3.Trẻ thực hiện hành vi xã hội đơn giản # # # # # # # #

109

Bắt chước được một vài hành vi xã
hội đơn giản qua trò chơi  giả bộ
(bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe
điện thoại...)

Bắt chước được
một vài hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi  giả
bộ (bế búp bê,
cho búp bê ăn,
nghe điện
thoại...)

- Chơi bế em,
nấu ăn cho búp
bê.

Lớp
học x 1

110 - Thực hiện một số quy định đơn
giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp

- Thực hiện một
số quy định đơn
giản trong sinh
hoạt ở nhóm lớp

- Chơi bán
hàng, bán một
số đồ dùng cá
nhân: gang tay,
tất chân, mũ...

Lớp
học x 1

- Chơi bán
hàng, bán quần
áo, giày dép,
trang phục của
ông bà, bố mẹ,
...

Lớp
học x 1

- Tập sử dụng
đồ chơi bán
hàng: ô tô, xe
máy, xe đạp,
tàu, thuyền...

Lớp
học x 1

- Chơi bán
hàng, bán một
số trang phục
mùa hè của bé:
ô, áo, mũ,
dép...

Lớp
học x 1

- Chơi bán
hàng, bán một
số con giống,
thức ăn cho
động vật

Lớp
học x 1
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110 - Thực hiện một số quy định đơn
giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp

- Thực hiện một
số quy định đơn
giản trong sinh
hoạt ở nhóm lớp

- Chơi bế em,
nấu ăn cho búp
bê.

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ tập
cất đồ chơi
đúng nơi quy
định

Lớp
học x 1

111 - Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn,
vâng ạ

- Thực hiện một
số qui định đơn
giản trong sinh
hoạt ở gia đình:
Biết chào, tạm
biệt, cảm ơn,
vâng ạ, …

- Dạy trẻ một
số qui định đơn
giản trong sinh
hoạt ở gia đình:
Biết chào, tạm
biệt, cảm ơn,
vâng ạ…

Lớp
học x 1

112 - Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác

- Chơi thân thiện
với bạn: Chơi
cạnh bạn, không
tranh giành đồ
chơi với bạn

- Dạy trẻ biết
đoàn kết trong
khi chơi, không
tranh giành đồ
chơi với bạn
khi ở trường

Lớp
học x 1

- Dạy trẻ biết
đoàn kết trong
khi chơi, không
tranh giành đồ
chơi với bạn
khi ở nhà

Lớp
học x 1

113

- Thực hiện một số quy định đơn
giản trong sinh hoạt của người lớn:
Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, vâng
dạ.

Trẻ thực hiện
một số yêu cầu
của người lớn

- Biết cất đồ
dùng cá nhân
đúng nơi quy
định khi ở
trường

Lớp
học x 1

- Biết cất đồ
dùng cá nhân
đúng nơi quy
định khi ở nhà

Lớp
học x 1
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113

- Thực hiện một số quy định đơn
giản trong sinh hoạt của người lớn:
Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, vâng
dạ.

- Thực hiện yêu
cầu đơn giản của
giáo viên

- Trả lời và làm
theo một số yêu
cầu đơn giản
của cô giáo
(Lấy áo, mũ…
)

Lớp
học x 1

114 4. Trẻ thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc, tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem
tranh # # # # # # # #

115

Nghe các nhạc cụ khác nhau * Nghe các nhạc
cụ khác nhau

- Dạy trẻ nghe
một số nhạc cụ
như: Sắc xô,
trống

Lớp
học x 1

Nghe các nhạc cụ khác nhau Nghe các nhạc
cụ khác nhau

- Tạo âm thanh
từ chai lọ.

Sân
chơi x 1

Nghe các nhạc cụ khác nhau Nghe các nhạc
cụ khác nhau

- Dạy trẻ nghe
một số nhạc cụ
như: Phách, mõ

Lớp
học x 1

- Biết hát  theo một vài bài hát,
bản nhạc quen thuộc * Dạy trẻ hát

-  Hát:  Đi nhà
trẻ. Búp bê

Lớp
học

https://youtu.
be/w299tZw
AzTo?feature

=shared

x 1

-  Dạy trẻ hát:
Màu hoa (hái
hoa)

Lớp
học x 1

+  :  Hát: Voi
làm xiếc

Lớp
học

https://youtu.
be/T8Ys-
4GqPn0

x 1

 +  Hát: Bắp cải
(N2) Quả (N3)

Lớp
học

http://mnthua
nmy.edu.vn/c

huong-
trinh/video-
clip/day-tre-
bai-hat-qua-

nha-tre-24-36-
thang-co-giao-

nguyen-thi-
t.html

x 1
+  Hát: Em yêu
cô giáo (Cô và
mẹ)

Lớp
học

https://youtu.
be/o8_OvSTy

wks
x 1

+  Dạy trẻ hát:
Múa lân

Lớp
học x 1

+ Hát: Lời chào
buổi sáng
(Cùng đi về
lớp)

Lớp
học x 1

+  Hát: Mẹ yêu
không nào

Lớp
học

https://www.youtube.com/watch?v=R8hTdGmsGbAx 1
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115

- Biết hát  theo một vài bài hát,
bản nhạc quen thuộc * Dạy trẻ hát

+  Hát: Bé với
lời ca

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ hát:
Em biết vâng
lời mẹ

Lớp
học x 1

+  Hát:  Rừa
mặt như mèo
(Tập tầm vông)

Lớp
học

https://youtu.
be/e2P1NjWI

DMw
x 1

 +  Hát: Cháu
yêu bà

Lớp
học x 1

 +  Hát: Đôi
dép (Chân nào
khoẻ hơn)

Lớp
học

https://urlvn.n
et/vmijwwy x 1

+  Dạy trẻ hát:
Chiếc khăn tay

Lớp
học x 1

 +  Hát: Bóng
tròn to

Lớp
học x 1

+ Hát: Con gà
trống (Một con
vịt),

Lớp
học

https://urlvn.n
et/j5zhsmf x 1

 + Hát: Là con
mèo (Gà trống
mèo con và cún
con)

Lớp
học x 1

+  Hát:  Ếch ộp. Lớp
học

https://youtu.
be/4OkZuLa9

aIU
x 1

+  Dạy trẻ hát:
Sắp đến tết rồi.

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ hát:
Bé chúc tết

Lớp
học

https://youtu.
be/_MEC49rs

Pc4
x 1

+   Dạy trẻ hát:
Bé mừng tuổi

Lớp
học x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



115

- Biết hát  theo một vài bài hát,
bản nhạc quen thuộc * Dạy trẻ hát

+  Hát: Em đi
qua ngã tư
đường phố
(Đèn xanh đèn
đỏ) (Liên hệ
điều 17)

Lớp
học

https://mnxua
nlatayho.edu.
vn/video/day-
hat-den-do-

den-xanh-gv-
hoang-

phuong-
83.htm

x 1

+  Dạy trẻ hát:
Đoàn tàu nhỏ
xíu (Tàu hoả)

Lớp
học

https://urlvn.n
et/by0bgmn x 1

+ Hát:  Lái ô tô
(Em tập lái ô
tô)

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/18j93tzgjJ
ZvwgINwhB
_ukWBqTW
mRQ9vY/vie
w?usp=share

_link

x 1

+  Hát: Mùa hè
đến

Lớp
học x 1

+  Hát: Cháu đi
mẫu giáo

Lớp
học x 1

+ Hát: Cháu vẽ
ông mặt trời

Lớp
học x 1

-  Hát: Bé và
hoa

Lớp
học

https://youtu.
be/mttdUeLU

BYE
x 1

+ Hát: Em làm
phi công

Lớp
học x 1

- Trẻ vận động đơn giản theo nhạc
- Trẻ vận động
đơn giản theo

nhạc

- VĐ: Nu na nu
nống

Lớp
học

https://urlvn.n
et/u3zspcj x 1

- VĐ: Tập tầm
vông

Sân
chơi x 1

- VĐ: Kéo cưa
lừa xẻ

Lớp
học

https://urlvn.n
et/xd05zss x 1

 VĐ: Em tập lái
ô tô ( Liên hệ
điều 34)

Lớp
học x 1

 + Dạy trẻ
KNVĐ: Một
con vịt

Lớp
học

https://urlvn.n
et/k9q6yxm x 1

-  VĐ: Con gà
trống

Lớp
học

https://urlvn.n
et/5bupm5f x 1
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115

- Trẻ vận động đơn giản theo nhạc
- Trẻ vận động
đơn giản theo

nhạc

-  Dạy trẻ VĐ
"Đoàn tàu nhỏ
xíu"

Lớp
học x 1

- Thích chơi trò chơi âm nhạc,
thông qua trò chơi âm nhạc phát
triển tai nghe nhạc cho trẻ

- Chơi trò chơi
âm nhạc

- Tai ai tinh Lớp
học x 1

- Gõ trống Lớp
học x 1

- Nghe tiếng
hát để tìm
chuồng, tiếng
kêu ở đâu, tạo
dáng

Lớp
học x 1

- Lắc theo điệu
trống

Sân
chơi x 1

- TC: Ai đoán
giỏi, Thi xem ai
nhanh

Lớp
học x 1

- Nghe âm
thanh của hai
dụng cụ khác
nhau

Lớp
học x 1

- Nghe âm
thanh to- nhỏ
(Liên hệ điều
17)

Sân
chơi x 1

- Đoán tên bạn
hát

Lớp
học x 1

116
 - Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp
hình, cài, cởi, cầm bút di màu, vẽ
nghuệch ngoạc

Di màu

+ Di màu cái
bàn

Lớp
học x 1

+ Di màu cái
bát

Lớp
học

https://youtu.
be/-Q6A1kh-
Gw0?feature

=shared

x 1

+  Dạy trẻ di
màu ngôi nhà

Lớp
học

https://youtu.
be/WL6ZcjX
oMqY?featur

e=shared

x 1

+  Dạy trẻ di
màu cái mũ

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ di
màu quả bóng

Lớp
học

https://youtu.
be/WL6ZcjX
oMqY?featur

e=shared

x 1
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116
 - Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp
hình, cài, cởi, cầm bút di màu, vẽ
nghuệch ngoạc

Di màu

+  Dạy trẻ di
màu đèn lồng

Lớp
học x 1

+   Dạy trẻ di
màu áo tặng bà.
Dạy trẻ di màu
áo tặng cô

Lớp
học

https://youtu.
be/nLXFJQ6
pZjA?si=US
U9iOMBO0jl

8_ib

x 1

+  Dạy trẻ di
màu hoa hồng

Lớp
học x 1

 +  Di màu con
gà con

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ di
màu con tôm,
cua, cá, ốc…

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ di
màu con voi

Lớp
học

https://youtu.
be/P07fkaDof
JM?feature=s

hared

x 1

+  Dạy trẻ di
màu rau bắp cải

Lớp
học x 1

+ Di màu bánh
trưng. Di màu
hoa đào. hoa
cánh tròn

Lớp
học

https://urlvn.n
et/libgmg5 x 1

  Dạy trẻ di
màu bánh xe ô
tô, ô tô

Lớp
học x 1

  Dạy trẻ di
màu tàu thủy(
Liên hệ diều
34)

Lớp
học

https://urlvn.n
et/xjaa6r1 x 1

+ Di màu đám
mây , ông mặt
trời

Lớp
học

https://urlvn.n
et/dcfao5x x 1

- Tập vo và xé ,
dán giấy

+  Dạy trẻ dán
bộ phận còn
thiếu trên
khuôn mặt

Lớp
học x 1

+ Dán quả
bóng tròn

Lớp
học x 1

+   Dạy trẻ dán
trang phục mùa
hè.

Lớp
học x 1

+ Dán hoa vào
váy tặng mẹ.

Lớp
học x 1
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116
 - Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp
hình, cài, cởi, cầm bút di màu, vẽ
nghuệch ngoạc

- Tập vo và xé ,
dán giấy

+ Tập vo và xé,
dán giấy.

Lớp
học x 1

+  Dán  con vật
quen thuộc

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ dán
con gấu

Lớp
học x 1

+ Dán  con cá Lớp
học x 1

+ Vo giấy,
xoắn giấy làm
kẹo

Lớp
học x 1

+ Dán quả
bòng

Lớp
học

https://drive.g
oogle.com/fil
e/d/16oxdl56f
te83yrxCHJh
JBDV5NM3
LInPc/view?u
sp=share_link

x 1

+ Trang trí cây
thông

Lớp
học x 1

+ Dán bánh xe ,
cánh buồm ,
cửa sổ .

Lớp
học x 1

- Xé

+  Dạy trẻ xé
dán quả

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ xé
vụn dán cánh
hoa

Lớp
học x 1

- Vẽ:

+  Dạy trẻ vẽ
mưa rơi

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ vẽ
ông mặt trời

Lớp
học x 1

+   Dạy trẻ vẽ
đường đi đến
trường mầm
non.

Lớp
học x 1

- Di màu
+ Di màu
khuôn mặt của
bé

Lớp
học x 1

-Vẽ + Vẽ tóc tặng
bạn

Lớp
học x 1
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-In
+ In màu nước
bằng vân tay, in
hoa bằng vân
tay

Sân
chơi x 1

- Xếp

+ Xếp bông
hoa tặng bạn.

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ xếp
nhà tặng cô
giáo.

Lớp
học x 1

+ Xếp chuồng
cho con vật
nuôi trong GĐ
– nước – Rừng

Lớp
học

https://urlvn.n
et/phuf6pp x 1

+ Xếp đường đi Lớp
học

https://urlvn.n
et/nedlrva x 1

+   Dạy trẻ xếp
ngôi nhà

Lớp
học

https://urlvn.n
et/kuo4qw4 x 1

+ Xếp hình ô tô Lớp
học

https://urlvn.n
et/kojprpk x 1

+ Dạy trẻ xếp
thuyền( Liên hệ
diều 34)

Lớp
học x 1

- Tập nặn:

-  Dạy trẻ nặn
bánh tròn to,
nhỏ

Lớp
học

https://urlvn.n
et/avwcsnh x 1

+  Dạy trẻ nặn
đôi đũa tặng
mẹ

Lớp
học

https://urlvn.n
et/q4vzcrl x 1

+ Nặn thức ăn
cho gà, vịt,  năn
con giun

Lớp
học

https://urlvn.n
et/pvcgz2k x 1

+ Nặn bánh
tròn to, tròn
nhỏ

Lớp
học x 1

+  Dạy trẻ nặn
quả tròn

Lớp
học

https://urlvn.n
et/ia6mg8s x 1
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- Tập nặn:

Bé nhào đất
nặn

Sân
chơi x 1

+  Dạy trẻ nặn
bánh xe

Lớp
học

https://urlvn.n
et/bdqcrh2 x 1

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ
THEO ĐỘ TUỔI 532 73 47 81 88 115 80 48 532

                                                                              Trong đó: - Lĩnh
vực phát triển thể chất 135 17 14 20 17 32 20 15 134

                                                                                        - Lĩnh vực
phát triển nhận thức 135 19 8 18 29 31 22 8 134

                                                                                          - Lĩnh vực
phát triển ngôn ngữ 131 18 15 19 22 29 18 10 130

                                                                  - Lĩnh vực phát triển tình
cảm KNXH và thẩm mỹ 131 19 10 24 20 23 20 15 131

NGƯỜI DUYỆT
NGƯỜI LẬP

                               Nguyễn
Thị Lan Hương
Phạm Thị Hằng

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Lan Hương Phạm Thị Hằng
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